
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 42 Đường N6, Ấp 2, Phường Hội Nghĩa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

03/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT SÁNG

3703137324

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác.

4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn hàng thủ công mỹ 
nghệ. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân 
vào đâu (trừ kinh doanh dược phẩm).

4649

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến.

4663(Chính)

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.

4669

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. Ủy 
thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Kiểm 
định chất lượng các sản phẩm bằng gỗ như bàn, ghế, giường, 
tủ,…

8299

6. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Chi tiết: Hoạt động của các câu lạc bộ bida.

9312

7. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà 
xưởng, kho bãi.

6810

9. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT SÁNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG PHAT SANG COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0362625999
Email:

Fax:
Website:
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10. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

11. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

12. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

14. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

17. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

18. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

22. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5225

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển. Logistics. Dịch 
vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu 
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến 
vận tải hàng không).

5229

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

5610

26. Dịch vụ ăn uống khác 5629

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

28. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

29. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

30. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Thu gom phế liệu, dăm bào, mùn cưa.

3811

31. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

32. Tái chế phế liệu 3830

33. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ (trừ đồ cổ).

4773
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10.000.000.000 VNĐ

36. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 046087016967

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Cổ Bưu, Phường Hương An, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 42 Đường N6, Ấp 2, Phường Hội Nghĩa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

PHAN BỘI KHIÊM Nam
10/02/1987 Kinh Việt Nam

02/01/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       046087016967
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Cổ Bưu, Phường Hương An, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 42 Đường N6, Ấp 2, Phường Hội Nghĩa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN BỘI KHIÊM Nam

10/02/1987 Kinh Việt Nam

02/01/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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